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Họ và tên: .............................. 
Lớp: ....... 

 Toán 2 – Bài 13: Bài toán về nhiều hơn, ít 
hơn một số đơn vị 

 

Phần I. Trắc nghiệm 
Câu 1. Trên bãi đỗ xe có 36 chiếc ô tô, một lúc sau có 30 chiếc ô tô rời đi. Hỏi trên bãi đỗ xe còn lại bao 
nhiêu chiếc ô tô? 
Đâu là câu lời giải đúng cho bài toán trên? 
 A. Số tô lúc đầu có là: B. Số tô còn lại là: C. Số tô có tất cả là: D. Số tô đã rời là: 
Câu 2. Minh có 10 quyển vở. Minh được cho thêm 22 quyển vở nữa. Hỏi Minh có tất cả bao nhiêu quyển 
vở? 
 A. 22 quyển vở B. 12 quyển vở C. 32 quyển vở D. 10 quyển vở 
Câu 3. Hộp đỏ có 11 bút chì, Hộp xanh có ít hơn Hộp đỏ 6 bút chì. Phép tính đúng để giải bài toán là gì? 
 A. 6 − 11 B. 6 + 11 C. 11 + 6 D. 11 − 6 
Câu 4. Mẹ có 55 cái bánh. Mẹ đã cho em 10 cái bánh. Phép tính đúng để tìm số bánh mẹ còn lại là: 
 A. 55 + 10 B. 10 + 10 C. 10 − 55 D. 55 − 10 
Câu 5. Mai có 17 quả quả táo. Đào có ít hơn Mai 7 quả quả táo. Để tìm số quả táo của Đào, ta thực hiện 
phép tính nào sau đây? 
 A. 17 + 17 B. 17 - 7 C. 17 + 7 D. 7 - 17 
 
Phần II. Tự luận 
Bài 1. Nối mỗi bài toán với phép tính đúng. 

 

Bài 2. Giải bài toán theo tóm tắt sau: 
Bạn Lan: 49 bông hoa 
Bạn Mai ít hơn Bạn Lan: 18 bông hoa 
Bạn Mai: ... bông hoa? 

Bài giải 

Thùng thứ nhất có 84 quả cam. Thùng
thứ hai có ít hơn thùng thứ nhất 63 quả
cam. Hỏi thùng thứ hai có bao nhiêu quả
cam?

84 - 63

Can thứ nhất đựng 17 lít nước. Can thứ
hai đựng nhiều hơn can thứ nhất 49 lít
nước. Hỏi can thứ hai đựng bao nhiêu lít
nước?

67 - 19

Can thứ nhất đựng 48 lít nước. Can thứ
hai đựng nhiều hơn can thứ nhất 45 lít
nước. Hỏi can thứ hai đựng bao nhiêu lít
nước?

48 + 45

Dũng có 67 cái bánh. Bình có ít hơn
Dũng 19 cái bánh. Hỏi Bình có bao
nhiêu cái bánh?

17 + 49
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………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
Bài 3. Nhà An có 65 con gà, mẹ đã bán đi 14 con gà. Hỏi nhà An còn lại bao nhiêu con gà? 

Bài giải 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
Bài 4.  
 
 
Có 71 quả táo trong vườn. Sau đó, có 60 quả táo đã hái đi. Hỏi trong vườn còn lại bao nhiêu quả táo? 

Bài giải 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
Bài 5. Thùng thứ nhất có 69 lít dầu. Thùng thứ hai có 18 lít dầu. Hỏi Thùng thứ nhất có nhiều hơn Thùng thứ 
hai bao nhiêu lít dầu? 

Bài giải 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
Bài 6. Trên giá sách có 61 quyển truyện. Sau đó, đặt thêm 21 quyển truyện nữa. Hỏi trên giá sách có tất cả 
bao nhiêu quyển truyện? 

Bài giải 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
Bài 7. Giải bài toán sau: 
Đàn gà có 28 con. Đàn vịt có nhiều hơn Đàn gà 18 con. Hỏi Đàn vịt có bao nhiêu con? 

Bài giải 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
Bài 8. An có 66 viên kẹo. Sau đó, được mẹ cho thêm 20 viên kẹo nữa. Hỏi An có tất cả bao nhiêu viên kẹo? 

Bài giải 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
Bài 9. Giải bài toán theo tóm tắt sau: 
Lớp 2A: 23 học sinh 
Lớp 2B nhiều hơn Lớp 2A: 3 học sinh 
Lớp 2B: ... học sinh? 

Bài giải 
………………………………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 

----HẾT--- 
 
 


